PHIẾU BÀI TẬP
MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5
Bài 20 – 21. Ôn tập: Con người và sức khỏe.
Câu 1. Tuổi dậy thì là gì?
A. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất.
B. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tinh thần.
C. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tình cảm và mối quan hệ xã hội.
D. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.
Câu 2. Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được ?
A. Làm bếp giỏi.				B. Chăm sóc con cái.                     
C. Mang thai và cho con bú.		D. Thêu, may giỏi.
Câu 3. Khi phải dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh cần chú ý điều gì?
A. Tuân theo sự chỉ định của bác sĩ
B. Phải biết tất cả những rủi ro có thể xảy ra khi dùng thuốc đó
C. Phải ngưng dùng thuốc nếu thấy bệnh không giảm hoặc bị dị ứng...
D.Tất cả các ý trên.
Câu 4. Để cung cấp vi-ta-min cho cơ thể, em ưu tiên chọn cách nào trước?
A. Uống vi-ta-min.         B. Tiêm vi-ta-min.       C. Ăn thức ăn chứa nhiều vi-ta-min.
Câu 5. Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào?
A. Dùng chung kim tiêm.
B. Một loại kí sinh trùng.
C. Do muỗi A-no-phen hút kí sinh trùng sốt rét có trong máu người bệnh rồi truyền sang người lành. 
D. Tất cả các ý trên.
Câu 6. Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ chúng ta cần làm gì?
A. Tìm hiểu, học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ.
B. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
C. Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu. 
D. Thực hiện tất cả những điều trên.
Câu 7. Tác nhân gây ra bệnh viêm não là gì?
A. Do một loại vi-rút có trong máu gia súc hoặc động vật hoang dã gây ra.
B. Do muỗi vằn hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người.
C. Do một loại kí sinh trùng gây ra.
D. Do muỗi a-nô-phen hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người.

Câu 8. Lứa tuối nào thường bị mắc bệnh viêm não nhiều nhất?
A. Từ 1 đến 3 tuổi.		B. Từ 3 đến 15 tuổi.		C. Từ 15 đến 20 tuổi.
Câu 9. Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?
A. Đường tiêu hoá.				B. Đường hô hấp.
C. Đường máu.				D. Tất cả các ý trên.
Câu 10. Người bị bệnh viêm gan A thường có triệu chứng gì?
A. Sốt nhẹ.					B. Đau ở vùng bụng bên phải.
C. Chán ăn.					D. Tất cả các ý trên.
Câu 11. Điền các từ : thế hệ; duy trì; sự sinh sản; đặc điểm; bố, mẹ; trẻ em, vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
Mọi .............. đều do ......, ......... sinh ra và có những ..............giống với bố, mẹ của mình. Nhờ có ........................... mà các ............. trong mỗi gia đình, dòng họ được ............ kế tiếp.
Câu 12. 
	1. [bookmark: _Hlk87533597]HIV là gì?


	a. Mọi người đều có thể bị nhiễm HIV


                                                                                        
	2. [bookmark: _Hlk87533732]AIDS là gì?


	b. [bookmark: _Hlk87534232]Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV



	3. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS không?


	c. [bookmark: _Hlk87534374]Một loại vi-rut, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm.



	[bookmark: _Hlk87533513]4. HIV có thể lây truyền qua những đường nào?


	d. [bookmark: _Hlk87534515]Hầu hết những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS. Nói cách khác, AIDS là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV.




	5. Ai có thể bị nhiễm HIV?


	e. -  Đường máu;
- Đường tình dục;
- Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.




Câu 13. Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại?
Mẫu: - Đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.
· Để người lạ vào nhà khi chỉ có một mình.
· Mang đồ trang sức trang trên người.
· .........................................................................................................................
· ...........................................................................................................................
· .........................................................................................................................
· ...
Câu 14. Vẽ sơ đồ của một trong những nội dung dưới đây:
a. Cách phòng tránh bệnh sốt rét.
b. Cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.
c. Cách phòng tránh bệnh viêm não.
d. Cách phòng tránh nhiễm HIV/AIDS.
Ví dụ:
Đi đại tiện đúng nơi quy định
- Ăn chín
- Uống nước đã đun sôi






Phòng bệnh viêm gan A






Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện





...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 15. Em hãy vẽ tranh vận động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện (hoặc xâm hại trẻ em, hoặc HIV/AIDS, hoặc tai nạn giao thông).
